DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP NHẤT 
VĂN BẢN NĂM 2020
(Tính từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
	Ngày tháng ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung
	Số văn bản hợp nhất
	Ngày tháng ban hành văn bản hợp nhất
	Cơ quan có thẩm quyền hợp nhất

	Tháng 12

	1. 
	Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
	31/12/2020
	293/VBHN-BTP
	02/02/2021
	Bộ Tư pháp



	2. 
	Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	31/12/2020
	200/VBHN-BTP
	21/01/2021
	Bộ Tư pháp



	3. 
	Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
	18/12/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	4. 
	Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	18/12/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	5. 
	Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
	18/12/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	6. 
	Nghị định 146/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định  20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
	18/12/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	7. 
	Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP
	10/12/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	8. 
	Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 23/2015/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
	31/12/2020
	02/VBHN-BYT
	01/02/2021
	Bộ Y tế

	9. 
	Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 18/2019/TT-BYT hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản phẩm, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	31/12/2020
	03/VBHN-BYT
	01/02/2021
	Bộ Y tế

	10. 
	Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Thông tư số 14/2015/TT-BYT về quản lý thuốc Methadone 
	31/12/2020
	04/VBHN-BYT
	22/02/2021
	Bộ Y tế

	11. 
	Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
	31/12/2020
	03/VBHN-NHNN
	15/01/2021
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	12. 
	Thông tư 20/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng
	31/12/2020
	02/VBHN-NHNN
	15/01/2021
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	13. 
	Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	30/12/2020
	01/VBHN-NHNN
	06/01/2021
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	14. 
	Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
	28/12/2020
	01/VBHN-BYT
	13/01/2021
	Bộ Y tế

	15. 
	Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự 
	28/12/2020
	249/VBHN-BTP
	29/01/2021
	Bộ Tư pháp

	16. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	17. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 64 của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	18. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 của Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	19. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 25 của Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường bộ
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	20. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khố giới hạn của đường bộ; công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	21. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	22. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	23. 
	Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
	24/12/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	24. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 27 của Thông tư 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	25. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 2 Điều 13 của Thông tư 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì đường thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	26. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2018/TT-BGTVT ngày 23/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	27. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 của Thông tư 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	28. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 65/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	29. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	30. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 21 của Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	31. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	32. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2013/TT-BGTVT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	33. 
	Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BGTVT ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa
	23/12/20020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	34. 
	Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Thông tư 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
	23/12/2020
	05/VBHN-BGTVT
	02/3/2021
	Bộ Giao thông vận tải

	35. 
	Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải
	23/12/2020
	02/VBHN-BGTVT
	02/3/2021
	Bộ Giao thông vận tải

	36. 
	Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
	23/12/2020
	04/VBHN-BGTVT
	02/3/2021
	Bộ Giao thông vận tải

	37. 
	Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
	23/12/2020
	03/VBHN-BGTVT
	02/3/2021
	Bộ Giao thông vận tải

	38. 
	Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
	17/12/2020
	290/VBHN-BTP
	01/02/2021
	Bộ Tư pháp

	39. 
	Thông tư 01/2020/TT-VKSTC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân
	15/12/2020
	Chưa hợp nhất

(đ/c Lê Linh – Chuyên viên đầu mối Vụ Pháp chế&QLKH của VKSNDTC thông tin lại đã trình Lãnh đạo VKSNDTC 02/3/2021)
	
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

	40. 
	Thông tư 32/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị
	14/12/2020
	22/VBHN-BGTVT
	30/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	41. 
	Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 
	14/12/2020
	23/VBHN-BGTVT
	30/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	42. 
	Thông tư 17/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
	14/12/2020
	14/VBHN-NHNN
	23/12/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	43. 
	Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	04/12/2020
	15/VBHN-NHNN
	28/12/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	Tháng 11

	44. 
	Luật 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	13/11/2020
	31/VBHN-VPQH
	07/12/2020
	Văn phòng Quốc hội

	45. 
	Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
	30/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	46. 
	Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 
	30/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	47. 
	Nghị định 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
	27/11/2020
	01/VBHN-BQP
	08/02/2021
	Bộ Quốc phòng

	48. 
	Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
	15/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	49. 
	Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
	30/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	50. 
	Thông tư 31/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/1018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	30/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	51. 
	Thông tư 20/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
	26/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Y tế

	52. 
	Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
	20/11/2020
	13/VBHN-NHNN
	02/12/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	53. 
	Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	18/11/2020
	17/VBHN-BGTVT
	03/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	54. 
	Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	16/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	55. 
	Thông tư 36/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
	13/11/2020
	06/VBHN-BTTTT
	28/12/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	56. 
	Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
	11/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	57. 
	Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 
	11/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	58. 
	Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn định giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm 
	11/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	59. 
	Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
	11/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	60. 
	Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	13/11/2020
	11/VBHN-NHNN
	19/11/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	61. 
	Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
	11/11/2020
	12/VBHN-NHNN
	19/11/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	62. 
	Thông tư 13/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 
	09/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	63. 
	Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
	09/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	64. 
	Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân.
	05/11/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	65. 
	Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
	04/11/2020
	05/VBHN-BTTTT
	15/12/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	66. 
	Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
	02/11/2020
	10/VBHN-NHNN
	10/11/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	67. 
	Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
	02/11/2020
	09/VBHN-NHNN
	10/11/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	Tháng 10

	68. 
	Nghị định 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP
	09/10/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	69. 
	Nghị định 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
	02/10/2020
	10/VBHN-BTNMT
	24/12/2020
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	70. 
	Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
	30/10/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	71. 
	Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
	30/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	72. 
	Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình An ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
	29/10/2020
	21/VBHN-BGTVT
	29/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	73. 
	Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
	29/10/2020
	24/VBHN-BGTVT
	30/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	74. 
	Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng không
	29/10/2020
	18/VBHN-BGTVT
	14/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	75. 
	Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không
	29/10/2020
	19/VBHN-BGTVT
	14/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	76. 
	Thông tư 28/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng
	29/10/2020
	20/VBHN-BGTVT
	29/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	77. 
	Thông tư 127/2020/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức vận chuyển cấp cứu người bị thương, bị bệnh trên các vùng biển, đảo, vùng sâu, vùng xa bằng máy bay quân sự ban hành kèm theo Thông tư 193/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
	20/10/2020
	115/VBHN-BQP
	08/12/2021
	Bộ Quốc phòng

	78. 
	Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 12 của Thông tư 59/2018/TT-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
	16/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	79. 
	Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 17 của Thông tư 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
	16/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	80. 
	Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế
	16/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	81. 
	Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện cơ giới giao thông đường bộ
	16/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	82. 
	Thông tư 26/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện đối với xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
	16/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	83. 
	Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 76 của Thông tư  33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt
	13/10/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	84. 
	Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
	13/10/2020
	12/VBHN-BGTVT
	19/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	85. 
	Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Thông tư  21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
	13/10/2020
	11/VBHN-BGTVT
	19/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	86. 
	Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 28c của Thông tư  28/2017/TT-BGTVT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt
	13/10/2020
	13/VBHN-BGTVT
	19/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	87. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 2 Điều 20 Thông tư 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	01/10/2020
	62/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	88. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư  20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân
	01/10/2020
	53/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	89. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung điểm c và điểm d khoản 2 Điều 12 Thông tư 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam
	01/10/2020
	52/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	90. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô 
	01/10/2020
	51/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	91. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	01/10/2020
	50/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	92. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 4 Điều 13 Thông tư 102/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino
	01/10/2020
	56/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	93. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 4 Điều 13 Thông tư 101/2017/TT-BTC ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
	01/10/2020
	55/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	94. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung một số điều của Thông tư 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện 
	01/10/2020
	57/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	95. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 4 Điều 8 Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 
	01/10/2020
	49/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	96. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi khoản 3 Điều 8 Thông tư  08/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
	01/10/2020
	63/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	97. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 7 Điều 10 Thông tư 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	01/10/2020
	65/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	98. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung điểm 4.4 khoản 4 Điều 16 Thông tư 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
	01/10/2020
	59/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	99. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 7 Điều 19 Thông tư 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam 
	01/10/2020
	61/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	100. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 23 Thông tư 28/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
	01/10/2020
	58/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	101. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung điểm c khoản 3 Điều 23 Thông tư  11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 
	01/10/2020
	54/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	102. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 195/2013/TT-BTC ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/10/2020
	64/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	103. 
	Thông tư 84/2020/TT-BTC Bổ sung điểm 2.3 và điểm 2.4 khoản 2 mục IX Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	01/10/2020
	60/VBHN-BTC
	31/12/2020
	Bộ Tài chính

	104. 
	Thông tư 23/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (và bãi bỏ một số điểm, khoản, điều của Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm)
	01/10/2020
	09/VBHN-BGTVT
	05/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	Tháng 9

	105. 
	Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	14/9/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	106. 
	Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	14/9/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	107. 
	Nghị định 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
	04/9/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	108. 
	Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2016/TT- BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
	28/9/2020
	16/VBHN-BGTVT
	03/12/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	109. 
	Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không
	28/9/2020
	14/VBHN-BGTVT
	24/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	110. 
	Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
	28/9/2020
	15/VBHN-BGTVT
	24/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	111. 
	Thông tư 04/2020/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao
	28/9/2020
	03/VBHN-BKHCN
	05/10/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	112. 
	Thông tư 20/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ
	17/9/2020
	Chưa hợp nhất (đ/c Thu Trang - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BGTVT thông tin 25/02/2021 là dự thảo đang được trình ký)
	
	Bộ Giao thông vận tải

	Tháng 8

	113. 
	Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
	28/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	114. 
	Quyết định 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
	31/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	115. 
	Quyết định 24/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	27/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	116. 
	Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	26/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	117. 
	Thông tư 76/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
	14/8/2020
	Không làm (Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BTC thông tin lại là vì Cục Quản lý giá BTC đang làm Thông tư thay thế TT 76, TTLT 39 và TTLT 90)
	
	Bộ Tài chính

	118. 
	Thông tư 76/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
	14/8/2020
	Không làm (Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BTC thông tin lại là vì Cục Quản lý giá BTC đang làm Thông tư thay thế TT 76, TTLT 39 và TTLT 90)
	
	Bộ Tài chính

	119. 
	Thông tư 76/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La
	14/8/2020
	38/VBHN-BTC
	21/9/2020
	Bộ Tài chính

	120. 
	Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT
	14/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	121. 
	Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
	14/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	122. 
	Thông tư 19/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
	14/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	123. 
	Thông tư 08/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	14/8/2020
	08/VBHN-NHNN
	28/8/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	124. 
	Thông tư 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
	12/8/2020
	35/VBHN-BTC
	07/9/2020
	Bộ Tài chính

	125. 
	Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
	7/8/2020
	37/VBHN-BTC
	18/9/2020
	Bộ Tài chính

	126. 
	Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	06/8/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Tháng 7

	127. 
	Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 
	23/7/2020
	10/VBHN-BGTVT
	13/11/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	128. 
	Nghị định 83/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
	15/7/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	129. 
	Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
	09/7/2020
	36/VBHN-BTC
	07/9/2020
	Bộ Tài chính

	130. 
	Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
	01/7/2020

(có Hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020)
	
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	131. 
	Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
	20/7/2020
	15/VBHN-BXD
	14/10/2020
	Bộ Xây dựng

	132. 
	Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
	20/7/2020
	17/VBHN-BXD
	31/11/2020
	Bộ Xây dựng

	133. 
	Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
	20/7/2020
	16/VBHN-BXD
	31/11/2020
	Bộ Xây dựng

	134. 
	Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
	20/7/2020
	14/VBHN-BXD
	06/10/2020
	Bộ Xây dựng

	135. 
	Thông tư 70/2020/TT-BTC về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
	17/7/2020
	Không làm, (Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BTC thông tin lại là  do không có nội dung sửa đổi, bổ sung)
	
	Bộ Tài chính

	136. 
	Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
	14/7/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	137. 
	Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư  302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
	09/7/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	138. 
	Thông tư 14/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
	08/7/2020
	03/VBHN-BTTTT
	25/8/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	139. 
	Thông tư 16/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
	07/7/2020
	58/VBHN-BCT
	19/8/2020
	Bộ Công Thương

	Tháng 6

	140. 
	Luật 65/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
	19/6/2020
	24/VBHN-VPQH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	141. 
	Luật 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	18/6/2020
	23/VBHN-VPQH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	142. 
	Luật 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
	17/6/2020
	02/VBHN-VQPH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	143. 
	Luật 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Luật Nhà ở
	17/6/2020
	03/VBHN-VQPH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	144. 
	Luật 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
	17/6/2020
	04/VBHN-VQPH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	145. 
	Luật 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đê điều
	17/6/2020
	05/VBHN-VQPH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	146. 
	Luật 56/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 
	10/6/2020
	01/VBHN-VQPH
	15/7/2020
	Văn phòng Quốc hội

	147. 
	Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
	24/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	148. 
	Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	24/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	149. 
	Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	15/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	150. 
	Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
	11/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	151. 
	Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
	30/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	152. 
	Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
	30/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	153. 
	Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT 
	29/6/2020
	04/VBHN-BGTVT
	28/7/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	154. 
	Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
	22/6/2020
	12/VBHN-BYT
	24/12/2020
	Bộ Y tế

	155. 
	Thông tư 12/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
	22/6/2020
	11/VBHN-BYT
	06/10/2020
	Bộ Y tế

	156. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 48/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	18/6/2020
	12/VBHN-BYT
	24/12/2020
	Bộ Công Thương

	157. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
	18/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	158. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT bãi bỏ Điều 5 Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	18/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	159. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
	18/6/2020
	59/VBHN-BCT
	21/8/2020
	Bộ Công Thương

	160. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	18/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	161. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT bãi bỏ khoản 2 Điều 25 Thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực đã được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
	18/6/2020
	64/VBHN-BCT
	28/8/2020
	Bộ Công Thương

	162. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than
	18/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	163. 
	Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện kinh doanh than
	18/6/2020
	63/VBHN-BCT
	28/8/2020
	Bộ Công Thương

	164. 
	Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
	18/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	165. 
	Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
	18/6/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	166. 
	Thông tư 09/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  03/2018/TT-BYT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	10/6/2020
	08/VBHN-BYT
	14/9/2020
	Bộ Y tế

	Tháng 5

	167. 
	Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
	29/5/2020
	3922/VBHN-BLĐTBXH
	06/10/2020
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	168. 
	Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	29/5/2020 
	08/VBHN-BCA
	20/8/2020
	Bộ Công an

	169. 
	Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và 
	25/5/2020
	32/VBHN-BTC
	20/7/2020
	Bộ Tài chính

	170. 
	Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP
	25/5/2020
	32/VBHN-BTC
	20/7/2020
	Bộ Tài chính

	171. 
	Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
	18/5/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	172. 
	Thông tư 08/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
	27/5/2020
	09/VBHN-BYT
	14/9/2020
	Bộ Y tế

	173. 
	Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
	18/5/2020
	46/VBHN-BTC
	24/11/2020
	Bộ Tài chính

	174. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
	15/5/2020
	45/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	175. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
	15/5/2020
	44/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	176. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
	15/5/2020
	43/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	177. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
	15/5/2020
	42/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	178. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
	15/5/2020
	41/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	179. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
	15/5/2020
	40/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	180. 
	Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
	15/5/2020
	39/VBHN-BTC
	07/10/2020
	Bộ Tài chính

	181. 
	Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông
	07/5/2020
	02/VBHN-BTTTT
	11/8/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	182. 
	Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
	04/5/2020
	24/VBHN-BTC
	08/6/2020
	Bộ Tài chính

	183. 
	Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
	04/5/2020
	23/VBHN-BTC
	08/6/2020
	Bộ Tài chính

	Tháng 4

	184. 
	Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
	21/4/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	185. 
	Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn
	15/4/2020
	04/VBHN-BTNMT
	09/7/2020
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	186. 
	Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
	23/4/2020
	03/VBHN-BGTVT
	08/5/2020
	Bộ Giao thông vận tải

	187. 
	Thông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư 67/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2007/TT-BTC 
	14/4/2020
	26/VBHN-BTC
	23/6/2020
	Bộ Tài chính

	188. 
	Thông tư 25/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
	14/4/2020
	25/VBHN-BTC
	23/6/2020
	Bộ Tài chính

	189. 
	Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	13/4/2020
	22/VBHN-BTC
	29/5/2020
	Bộ Tài chính

	190. 
	Thông tư 21/2020/TT-sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán
	08/4/2020
	28/VBHN-BTC
	23/6/2020
	Bộ Tài chính

	191. 
	Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin
	03/4/2020
	05/VBHN-BYT
	03/6/2020
	Bộ Y tế

	192. 
	Thông tư 20/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	01/4/2020
	27/VBHN-BTC
	23/6/2020
	Bộ Tài chính

	Tháng 3

	193. 
	Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
	18/3/2020
	04/VBHN-BTTTT
	17/9/2020
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	194. 
	Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
	17/3/2020
	1357/VBHN-BTP
	14/4/2020
	Bộ Tư pháp

	195. 
	Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	05/3/2020
	1084/VBHN-BTP
	25/3/2020
	Bộ Tư pháp

	196. 
	Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	05/3/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	197. 
	Nghị định 29/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
	03/3/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Ngoại giao

	198. 
	Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
	01/3/2020
	Chưa hợp nhất

(đ/c Mai Phương - Chuyên viên đầu mối của Vụ Pháp chế BKHCN thông tin lại phần nội dung sửa đổi Nghị định 87/2014/NĐ-CP thuộc về Bộ Ngoại giao!)
	
	Bộ Ngoại giao

	199. 
	Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 
	01/3/2020
	02/VBHN-BKHCN
	09/3/2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	200. 
	Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam
	05/3/2020
	51/VBHN-BCT
	05/3/2020
	Bộ Công Thương

	201. 
	Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư một số điều của Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
	31/3/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	202. 
	Thông tư 04/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	31/3/2020
	07/VBHN-NHNN
	07/4/2020
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	203. 
	Thông tư 07/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
	30/3/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	204. 
	Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
	24/3/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	205. 
	Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	23/3/2020
	Không làm, vì   /TT-BGDĐT (đ/c Vân Vụ Pháp chế BGDĐT thông tin là nội dung của Thông tư 08/2020 đã có

TT 15/2020/TT-BGDĐT thay thế)
	31/3/2020
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	206. 
	Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT
	20/3/2020
	03/VBHN-BGDĐT
	31/3/2020
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	207. 
	Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	19/3/2020
	02/VBHN-BGDĐT
	30/3/2020
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	208. 
	Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
	18/3/2020
	Không làm do Thông tư 14/2020/TT-BTC chỉ có hiệu lực đến 31/8/2020)
	
	Bộ Tài chính

	209. 
	Thông tư 06/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
	09/3/2020
	02/VBHN-BGTVT 
	
	Bộ Giao thông vận tải

	210. 
	Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
	06/3/2020
	29/VBHN-BTC
	29/6/2020
	Bộ Tài chính

	211. 
	Thông tư 12/2020/TT-BTC sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
	03/3/2020
	19/VBHN-BTC
	14/4/2020
	Bộ Tài chính

	Tháng 2

	212. 
	Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài
	24/02/2020
	20/VBHN-BTC
	22/4/2020
	Bộ Tài chính

	213. 
	Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
	17/02/2020
	08/VBHN-BXD
	25/3/2020
	Bộ Xây dựng

	214. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí
	05/02/2020
	19/VBHN-BCT
	13/3/2020
	Bộ Công Thương

	215. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	05/02/2020
	17/VBHN-BCT


	13/3/2020
	Bộ Công Thương

	216. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
	05/02/2020
	54/VBHN-BCT
	14/5/2020
	Bộ Công Thương

	217. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
	05/02/2020
	09/VBHN-BCT
	09/3/2020
	Bộ Công Thương

	218. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu
	05/02/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	219. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 
	05/02/2020
	18/VBHN-BCT
	13/3/2020
	Bộ Công Thương

	220. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	05/02/2020
	08/VBHN-BCT
	09/3/2020
	Bộ Công Thương

	221. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
	05/02/2020
	10/VBHN-BCT
	09/03/2020
	Bộ Công Thương

	222. 
	Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	05/02/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	223. 
	Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm  
	26/02/2020
	07/VBHN-BYT
	15/7/2020
	Bộ Y tế

	224. 
	Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế do Bộ Tài chính ban hành (Văn bản này Loan cung cấp thêm)
	20/02/2020
	18/VBHN-BTC
	14/4/2020
	Bộ Tài chính

	Tháng 1

	225. 
	Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định  47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	03/01/2020
	05/VBHN-BTNMT
	07/8/2020
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	226. 
	Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
	03/01/2020
	02/VBHN-BNNPTNT
	25/02/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	227. 
	Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
	03/01/2020
	03/VBHN-BNNPTNT
	27/02/2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	228. 
	Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
	01/01/2020
	01/VBHN-BYT
	16/3/2020
	Bộ Y tế

	229. 
	Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
	01/01/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	230. 
	Nghị định 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
	01/01/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	231. 
	Quyết định 04/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ
	13/01/2020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	232. 
	Thông tư 06/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
	31/01/2020
	15/VBHN-BTC
	18/02/2020
	Bộ Tài chính

	233. 
	Thông tư 03/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	22/01/2020
	06/VBHN-BYT
	03/7/2020
	Bộ Y tế

	234. 
	Thông tư 05/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
	20/012020
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	235. 
	Thông tư 01/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn của Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
	16/01/2020
	04/VBHN-BYT
	07/4/2020
	Bộ Y tế


